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ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

DÙNG CHO BẬC CAO ĐẲNG, CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNGĐỨC

KHOA: KT - QTKD

Bộ môn Kế toán quản trị
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: Phân tích HĐKD
Mã học phần: 152035


1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Lê Thị Minh Huệ

+ Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn Kế toán quản trị; TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 - A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức.
+ Địa chỉ liên hệ: 8/18 Nguyễn Trinh Tiếp - Phường Ba Đình - TP Thanh Hóa.

+ Điện thoại, emai: Lethiminhhue@hdu.edu.vn
DĐ: 0915.086.945


- Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

+ Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng bộ môn Kế toán quản trị, Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức.
+ Địa chỉ liên hệ: SN 252 Đội Cung, P.Trường Thi, TP Thanh Hoá
+ Điệnthoại, email:  Nguyenthinhung@hdu.edu.vn
DĐ: 0948.025.404

- Họ và tên: Trần Thị Thu Hường
+ Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: SN: 74  Tô Hiến Thành, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại, email: Tranthithuhuong@hdu.edu.vn
DĐ: 0915.679.669

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: P510 nhà công vụ, đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: Nguyenthibinhkt@hdu.edu.vn
DĐ: 0916.362.866


- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
+ Chức danh, học hàm, học vị: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: Lô G35, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: Nguyenthithanhkt@hdu.edu.vn
DĐ: 0945.388.080
- Họ và tên: Phạm Thị Bích Thu
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: 
+ Điện thoại, email: Phamthibichthu@hdu.edu.vn
DĐ: 0946.199.587

- Họ và tên: Lê Thị Minh Trí
+ Chức danh, học hàm, học vị: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: Khu đô thị mới thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: lethiminhtrikt@hdu.edu.vn

DĐ: 0917.285.988

- Họ và tên: Lê Thị Loan
+ Chức danh, học hàm, học vị: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3 Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức. 
+ Địa chỉ liên hệ: P414A1, chung cư C5, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại, email: lethiloankt@hdu.edu.vn
DĐ: 0914.888.340

2. Thông tin chung về học phần


Tên ngành/khoá đào tạo: ĐH Kế toán

Tên học phần: Kế toán môi trường

Số tín chỉ: 2

Mã học phần:

Học kỳ: 7

Học phần bắt buộc 



Tự chọn 

Các học phần tiên quyết: Quản trị tài chính doanh nghiệp
Các học phần kế tiếp: 

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có)


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


	+ Nghe giảng lý thuyết: 18

	+ Thảo luận, bài tập:     18
+ Thực hành:                   6

	+ Tự học:                     90


Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: 

Bộ môn Kế toán quản trị- Khoa KT- QTKD, P.203 A3, CSC, Đại học Hồng Đức

Trưởng Bộ môn: TS Lê Thị Minh Huệ
Phó Trưởng Bộ môn: Th.s Nguyễn Thị Nhung

3. Nội dung học phần:
Nội dung học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: phân tích kết quả sản xuất; phân tích tình hình sử dụng nguyên nhiên vật liệu, maý móc thiết bị, lao động; phân tích chí phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp...Trên cơ sở phân tích xác định được nguyên nhân, tác động của các yếu tố để từ đó có biện pháp xử lý đối với hoạt động kinh doanh. 

Năng lực đạt được: Người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; có khả năng phân tích các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, phân tích tỷ lệ hoàn thành kế hoạch về nguyên vật liệu, về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh được, phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận, … 
4. Mục tiêu chung của học phần: 

	Mục tiêu 
	Mô tả 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1. Kiến thức 
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Học phần. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng, vị trí của phân tích hoạt động kinh doanh trong quản lý kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích và tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các kỹ thuật phân tích cụ thể về chỉ tiêu kết quả sản xuất, tình hình sử dụng các yếu tố của sản xuất, tình hình sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lượng hoá các nhân tố và xác định các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp.


	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu  về phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất; phân tích tình hình sử dụng nguyên nhiên vật liệu, maý móc thiết bị, lao động; phân tích chí phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó có biện pháp khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh.


	2. Kỹ năng 
	+ Sinh viên thực hiện thành thạo việc phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể tại doanh nghiệp, qua đó cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của nhà quản lý. 

+ Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của phân tích hoạt động kinh doanh vào học tập nghiên cứu các môn học khác và phục vụ cho viết chuyên đề tốt nghiệp.


	Kỹ năng cứng  
- Kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm: phân tích các yếu tố sản xuất, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành, phân tích tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp, ….
Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác.

	3. Thái độ và năng lực người học đạt được 
	          Người học cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc, có trách nhiệm đọc trước phần nội dung trong giáo trình bắt buộc được chỉ định trong đề cương này khi đến lớp; tham gia đặt câu hỏi và trình bày các quan điểm của mình. Giảng viên chỉ đóng vai trò người hướng dẫn, trên lớp chủ yếu để giới thiệu những nội dung cơ bản mà không trình bày tất cả các nội dung của đề cương. Truyền đạt và phát huy năng lực của người học để có thể giải quyết được những tình huống cụ thể, thực tế tại doanh nghiệp. 


	Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực khi thực hiện các hoạt động kinh tế. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tôn trọng đối tác, khách hàng và bạn hàng, trung thực trong khai thác và sử dụng thông tin kinh doanh. Năng động, tự tin, có trách nhiệm khi phục vụ khách hàng và cộng đồng. Thái độ cởi mở, thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác kinh doanh. Có tinh thần hợp tác, học hỏi trong thực hiện công việc được giao.


5. Chuẩn đầu ra học phần 

	STT
	Kết quả mong muốn đạt được 
	Mục tiêu 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh

	1. Về kiến thức: SV nắm được những nội dung khái quát về Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh, Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh, Tổ chức công tác và phân loại phân tích HĐKD Các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh.
2. Về kỹ năng:

- Vận dụng kiến thức để biết cách phân tích các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp 
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết về Đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh.
- Kỹ năng xác định đối tượng phân tích, vận dụng các phương pháp như thay thế liên hoàn, chênh lệch, liên hệ cân đối vào trong công tác phân tích.

	2 
	Phân tích các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên nắm được các thông tin chung về doanh nghiệp 

- Sinh viên hiểu được  ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất. Phân tích được tình hình sử dụng yếu tố lao động sản xuất, Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất.
2. Về kỹ năng:

- Vận dụng được các phương pháp của phân tích vào việc phân tích tình hình cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất
- Giải quyết thành thạo được các bài tập tình huống. 
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động, Phân tích tình hình năng suất lao động, Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng  lao động đến kết quả sản xuất
 - Có khả năng vận dụng và thực hành các phương pháp phân tích ảnh hưởng của tình hình dự trữ, cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất

	3
	Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

	1. Về kiến thức:

- Sinh viên đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sản phẩm so sánh được, Phân tích tình hình thực hiện chi phí trên 1.000đ giá trị sản phẩm, Phân tích các khoản mục chủ yếu của giá thành sản phẩm.
2. Về kỹ năng:

- Sinh viên tiến hành phân tích được tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa.
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu  về  đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh.
- Có khả năng vận dụng và thực hành các phương pháp phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, khoản mục chi phí sản xuất chung.


	4
	Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

	1. Về kiến thức:

- SV hiểu được cách Phân tích kết quả về khối lượng sản phẩm sản xuất, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu hoặc theo đơn đặt hàng.
- SV nắm được tài liệu và phương pháp phân tích kết quả sản xuất về chất lượng sản phẩm  
- SV nắm được nội dung phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
2. Về kỹ năng:

- SV phân tích được cơ cấu tài sản trong DN

-  SV phân tích được cơ cấu nguồn vôn trong DN

- SV phân tích được tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh


	-  Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu  về  Phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm trong các doanh nghiệp có sản phẩm phân chia thứ hạng phẩm cấp trong doanh nghiệp.
- Có khả năng Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm, Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng (hay theo mặt hàng chủ yếu), Phân tích rủi ro kinh doanh.


	5
	Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

	1. Về kiến thức: 

- Nắm được nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
- SV hiểu được cách thức phân tích hiệu quả kinh doanh

- SV nắm được Tài liệu sử dụng trong trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
2. Về kỹ năng:

 - Phân tích Đánh giá khái quát thực trạng về tình hình tài chính thông qua cân bằng tài chính trên bảng CĐKT
- SV có thể phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
- SV Phân tích khả năng thanh toán, Phân tích năng lực hoạt động của tài sản, Phân tích khả năng sinh lời.
	- Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu  về  phân tích khả năng thanh toán.
- Có khả năng vận dụng và thực hành các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích dự báo tài chính doanh nghiệp.



6. Nội dung chi tiết của học phần
A. Lý thuyết:
CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HĐKD

1.1. Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh

1.1.1. Khái niệm và tác dụng của phân tích hoạt động kinh doanh

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh

1.1.3. Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh

1.2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh

1.2.1. Phương pháp chi tiết 
1.2.2. Phương pháp so sánh

1.2.3. Phương pháp loại trừ

1.2.4. Phương pháp liên hệ cân đối

1.3. Tổ chức công tác và phân loại phân tích HĐKD 

1.3.1. Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh

1.3.2. Các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh

1.4 Các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh 

Chương 2 – PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

2. 1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất

2. 2. Phân tích tình hình sử dụng yếu tố lao động sản xuất  

2. 2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động. 
2. 2.2 Phân tích tình hình năng suất lao động

2.2.3 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng  lao động đến kết quả sản xuất

2.3  Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định phục vụ sản xuất  

 2.3.1. Phân tích tình hình chung TSCĐ


2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị

2.4 Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất


2.4.1 Phân tích tình hình cung ứng nguyên vật liệu


2.4.2. Phân tích tình hình sử dụng NVL

2.4.3. Phân tích ảnh hưởng của tình hình dự trữ, cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất

Chương 3 – PHÂN TÍCH CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm  

3.1.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh


3. 1.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa

3. 2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sản phẩm so sánh được

3.3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí trên 1.000đ giá trị sản phẩm

3.4. Phân tích các khoản mục chủ yếu của giá thành sản phẩm

3.4.1. Phân tích khoản mục chi phí NVL trực tiếp

3.4.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

3.4.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung

Chương 4 – PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

4.1. Phân tích kết quả về khối lượng sản phẩm sản xuất  

4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu hoặc theo đơn đặt hàng. 
4.4 Phân tích kết quả sản xuất về chất lượng sản phẩm  
4.4.1 Phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm trong các doanh nghiệp có sản phẩm phân chia thứ hạng phẩm cấp.

4.4.2 Phân tích chất lượng đối với sản phẩm không phân chia thành thứ hạng phẩm cấp.

4.4  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm

4.4.1. Phân tích chung tình hình tiêu thụ sản phẩm

4.4.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng (hay theo mặt hàng chủ yếu)

4.5. Phân tích tình hình lợi nhuận

4.6. Phân tích rủi ro kinh doanh

4.6.1. Điểm hoà vốn


  4.6.2. Hệ số đòn bẩy kinh doanh

Chương 5 – PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

5.1.  Nội dung và tài liệu sử dụng  

5.1.1. Nội dung tích tình hình tài chính doanh nghiệp

5.1.2. Tài liệu sử dụng trong trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

5.2. Đánh giá khái quát thực trạng về tình hình tài chính thông qua cân bằng tài chính trên bảng CĐKT

5.3. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư

5.4. Phân tích khả năng thanh toán  

5.5. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản

5.6. Phân tích khả năng sinh lời
B. Thực hành: 


7. Học liệu:.


Bắt buộc:

- TL1:  Phạm Văn Dược, Đặng Thị Kim Cương, Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Lao động- Xã hội, 2007


Tham khảo:

- TL2: Nguyễn Ngọc Quang, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Giáo dục Việt Nam,  2011
- TL3: GVC. Nguyễn Thị Mỵ, TS. Phan Đức Dũng, Phân tích hoạt động kinh doanh (Lý thuyết, Bài tập và Bài giải), NXB T kê, 2009
8. Hình thức tổ chức dạy học 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

Giờ tín chỉ

	
	Lý thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Khác

(Bài tập)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của giáo viên
	KT – ĐG
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	Chương 1:  Đối tượng và phương pháp phân tích HĐKD
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	15
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	Chương 2:  Phân tích các yếu tố sản xuất
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	15
	
	
	4
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	Chương  2:  Phân tích các yếu tố sản xuất (TT)
	1
	
	
	2
	15
	
	
	3

	Tuần 5:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2:  Phân tích các yếu tố sản xuất (TT)
	1
	
	
	2
	
	
	
	3

	Tuần 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3:  Phân tích chi phí trong kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
	2
	
	
	2
	10
	
	
	4

	Tuần 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3:  Phân tích chi phí trong kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp (TT)
	1
	
	
	2
	15
	
	
	3

	Tuần 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4:  Phân tích tình hình  kết quả sản xuất tiêu thụ
	2
	
	2
	1
	10
	
	
	5

	Tuần 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4:  Phân tích tình hình  kết quả sản xuất tiêu thụ (TT)
	1
	
	
	2
	15
	
	
	3

	Tuần 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4:  Phân tích tình hình  kết quả sản xuất tiêu thụ (TT)
	2
	
	1
	2
	15
	
	
	5

	Tuần 11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 5:  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
	1
	
	
	2
	10
	
	
	3

	Tuần 12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 5:  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp (TT)
	2
	
	1
	1
	15
	
	
	3

	Tuần 13

          Chương 5:  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp (TT)
	1
	
	
	1
	15
	
	
	2

	Tổng cộng
	18
	
	4
	24
	135
	
	
	42


9. Chính sách đối với học phần


- Về yêu cầu:

+ Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1 và 2) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.


+ Trong quá trình học phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài, thảo luận và làm bài tập luyện tập để rèn luyện kỹ năng và kiểm tra kiến thức đã học.


+ Đảm bảo tham gia ít nhất đạt 80% số tiết học lý thuyết và 80% số tiết bài tập, thảo luận; làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

· Về đánh giá: 

Căn cứ vào tinh thần thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh giá để cho điểm đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra


- Hình thức và trọng số: 


+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%, gồm 3 bài. Các bài kiểm tra 1, 2,  là các bài kiểm tra viết, thời gian mỗi bài 30 phút, được trích từ các giờ học trên lớp (lý thuyết, thảo luận, bài tập), bài 3 là bài kiểm tra kỹ năng và thái độ (lấy 1 trong 2 bài kiểm tra viết trên lớp làm và 1 bài kiểm tra kỹ năng, thái độ làm 3 con điểm kiểm tra thường xuyên). 

+ Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%, làm bài kiểm tra viết, thời gian 45 phút (được trích từ các giờ học trên lớp).

+ Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%, là bài thi kết thúc học phần, bằng câu hỏi.

- Mục tiêu  đánh giá: 

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên trong quá trình học tập thụng qua kiểm tra lý thuyết, bài tập, thực hành, kết hợp với đánh giá mức độ chuyên cần, thái độ học tập của người học. 
+ Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Đánh giá kiến thức, kỹ năng, khả năng làm bài một cách độc lập của người học thông qua các nội dung đó nghiên cứu khi kết thúc một nửa học kỳ.

+ Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Đánh giá kiến thức, kỹ năng tổng hợp, sáng tạo của sinh viên sau khi học xong toàn bộ học phần.

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Kiểm tra kỹ năng đọc, kỹ năng viết, phân tích tổng hợp, tư duy phê phán, kiến thức lý thuyết, kỹ năng quản lý, sử dụng thời gian, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

+ Kiểm tra kỹ năng áp dụng những khái niệm, nguyên lý đó học vào những tình huống mới, phân tích giải quyết vấn đề, đề xuất ý tưởng mới, tổng hợp, tích hợp thông tin, kỹ năng tư duy logic.

+ Đánh giá theo 3 kỹ năng nhớ, hiểu, vận dụng. 

+ Điểm tổng hợp: Loại giỏi (9-10 điểm), khá (7-8 điểm), trung bình (5-6 điểm) và yếu (dưới 5 điểm).


- Lịch thi, kiểm tra: 

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Bố trí ở tiết cuối của tuần 2, 4, 8 và .

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Bố trí ở tiết đầu của tuần 5.

Bài thi cuối kỳ: Thực hiện khi kết thúc môn học, theo lịch của trường.

11. Các yêu cầu khác


Yêu cầu người học phải tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, chuẩn bị phần tự học theo đúng quy định.


Tìm đủ tài liệu học thuật, đặc biệt là tài liệu  bắt buộc.

a. Yêu cầu và cách thức đánh giá:

 Các phần kiểm tra đánh giá căn cứ vào từng mức độ nhận thức của người học.

b. Sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp

Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.


Tìm đủ tài liệu học thuật, đặc biệt là tài liệu  bắt buộc.

+ Kiểm tra các kiến thức đã học (Bài cũ)

+ Bài tập lớn, Thảo luận các vấn đề của các ch​ương  1,2,3,4,5

Thảo luận một số nội dung:

Chủ đề 1: Phân tích các yếu tố đầu vào trong doanh nghiệp SX cụ thể

Chủ đề 2: Các tình huống phân tích nhiệm vụ hạ thấp giá thành trong DN
Chủ đề 3: Phân tích cấu trúc tài chính cho hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp cụ thể.







                 Ngày      tháng    năm 2019
          Duyệt


                 Trưởng Bộ môn

     Giảng viên

   


                            Lê Thị Minh Huệ                   Nguyễn Thị Bình

    Ghi chú: ĐCCTHP do GV / nhóm GV biên soạn, Trưởng Bộ môn thẩm định, khoa/trường thẩm định, phê duyệt và được cung cấp cho SV ngay từ đầu khoá học. GV phải giải thích thêm cho SV trong giờ học đầu tiên và trong suốt quá trình dạy học học phần.
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